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BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TẠI ĐƠN VỊ
Năm học 2023- 2024

TT Tên môn học/HĐGD

Đối với lớp 10 Đối với lớp 11

Ghi chú môn học có SGK thay đổi,
điều chỉnh so với Hồ sơ đề xuất, Lí do

thay đổi
Ghi chú

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 Năm học 2023-2024

Kết nối tri thức
với cuộc sống

Chân trời
sáng tạo

Cánh Diều
Kết nối tri thức
với cuộc sống

Chân trời
sáng tạo

Cánh Diều
Kết nối tri thức
với cuộc sống

Chân trời
sáng tạo

Cánh
Diều

1 Toán x x X

2 Ngữ văn x x X

3 Tiếng Anh Global
SHS(74)HVV

Global
SHS(74)HVV

Tiếng Anh 11 Global Success, nhà xuất bản GD

4 Vật lí x x X

5 Hóa học x x X

6 Sinh học x x X

7 Tin học x X

8 Lịch sử x x X

9 Địa lí x x X

10 Giáo dục kinh tế và Pháp luật x x X

11 Hoạt động trải nghiệm x x X

12.1 Giáo dục thể chất(Bóng
chuyền)

x x X

12.2 Giáo dục thể chất(Bóng đá) x x X

12.3 Giáo dục thể chất( Cầu lông) x x X

12.4 Giáo dục thể chất(Đá cầu) x x X

13 Âm nhạc Không học

14 Mĩ thuật Không học

15 Giáo dục quốc phòng an ninh x x X

16.1 Công nghệ- Nông nghiệp x x x

16.2 Công nghệ-Công Nghiệp x x x
Lưu ý :
Sách giáo khoa đã chọn năm học 2022- 2023 cho năm học 2023-2024 đối với lớp 10 không có sự thay đổi.
Sách giáo khoa thuộc bộ sách nào, thì sách chuyên đề cũng theo bộ sách đó.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                       Phạm Văn Hùng
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